
CHI TIẾT TÊN CÁC ĐẦU MỤC SÁCH 
 

1. Sách, tài liệu được bàn giao từ Viện QHĐT&NT quốc gia 

STT Tên đầu sách, tài liệu 
Số lượng 

(quyển) 

1 

 

Sách tuyển tập, báo cáo khoa học các năm: kỷ yếu nghiên cứu khoa 
học 5 năm (2001), tuyển tập BCKH NCV trẻ (2000), tuyển tập báo cáo 
KH NCV trẻ lần 1-2-3-4, tuyển tập các công trình NCKH 1998-1999-
2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2012. 

127  

2 Tiêu chuẩn Việt Nam và các nước: Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn 
tổng hợp, tiêu chuẩn dầu khí, tiêu chuẩn ANSI, tiêu chuẩn Úc, tiêu 
chuẩn Pháp, tiêu chuẩn Trung Quốc, tiêu chuẩn Anh. 

2582  

3 Luận văn và luận án 07  

4 Các dự án từ năm 1995 đến năm 2007 88  

5 Các đề tài NCKH từ năm 1985 đến năm 2008 150  

6 Các sách tiếng Việt 117  

7 Các định mức dự toán (viết tay) 725  

8 Các sách tiếng Nga 456  

9 Các tạp chí cũ 53  

10 Từ điển 48 

 

2. Các đầu sách bổ sung định kỳ hàng năm (từ năm 2016 đến nay) 

2.1. Tiếng Việt 

STT Tên đầu sách Tác giả Nhà XB 
Năm 
XB 

1 Bảo tồn trùng tu các di tích kiến trúc PGS.TS.KTS 
Nguyễn Khởi 

NXB XD 2017 

2 Các ngành nghề mỹ thuật trang trí kiến 
trúc truyền thống Việt. 

Đoàn Khắc Tình   

3 Các giải pháp Thiết kế Công trình 
Xanh tại Việt Nam 

GS.TSKH. Phạm 
Ngọc Đăng 

  

4 Cấp nước đô thị TS Nguyễn Ngọc 
Dung 

NXB XD 2012 

5 Civil 3D 2013 Thiết kế hạ tầng kỹ 
thuật đô thị tập 1 

ThS.Phạm Ngọc 
Sáu – ThS.Nguyễn 
Thị Thanh Hương 

NXB XD 2015 

6 Civil 3D 2013 Thiết kế hạ tầng kỹ 
thuật đô thị tập 2 

ThS.Phạm Ngọc 
Sáu – ThS.Nguyễn 
Thị Thanh Hương 

NXB XD 2015 

7 Cố đô the former capital of  
L’ancienne capital de Huế 

Nguyễn Thế Thục NXB 
Thông 

Tấn 

2014 

8 Di sản thế giới ở Việt Nam Trương Công Báo NXB Đà 2011 



STT Tên đầu sách Tác giả Nhà XB 
Năm 
XB 

(chịu TN XB) Nẵng 

9 Di sản thế giới tại Asean một tầm 
nhìn, một bản sắc, một cộng đồng 

Phạm Đình Tuyển 
(chủ biên) 

NXB XD 2017 

10 Diễn họa phục vụ dạy và học lịch sử 
kiến trúc. 

Đoàn Khắc Tình   

11 Đặc sắc đô thị phương đông  PGS.KTS.Trần 
Hùng 

NXB XD 2011 

12 Giáo trình cây xanh đô thị TS.KTS.Phạm Anh 
Dũng (chủ biên) 

NXB XD 2013 

13 Hà Nội tư liệu ảnh Lại Văn Toàn, Vũ 
Hoàng Liên 

Viện 
Thông tin 

KHXH 

2001 

14 Hướng dẫn đồ án nền và móng. Ng Văn Quảng   

15 Hướng dẫn sử dụng Etabs phần mềm 
chuyên dụng tính toán nhà cao tầng. 

Ngô Minh Đức   

16 Kết cấu bê tông cốt thép phần cấu kiện 
cơ bản. 

Gs.Ts.Ng Đình 
Cống 

  

17 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 
tiêu chuẩn thiết kế. 

TCVN 5574:2012 
XB lần thứ 2 

  

18 Kết cấu liên hợp Thép – Bê tông dùng 
trong nhà cao tầng. 

PGS.Ts.Phạm Văn 
Hội 

  

19 Kết cấu thép công trình đặc biệt. PGS.Ts.Phạm Văn 
Hội 

  

20 Kết cấu thép - tiêu chuẩn thiết kế. TCVN 5575:2012 
XB lần thứ 2 

  

21 Khía cạnh văn hóa – xã hội của kiến 
trúc 

GS.TS.KTS.Nguyễ
n Đức Thiềm 

NXB XD 2014 

22 Khu phố Tây Hà Nội Phan Phương Thảo 
(chủ biên) 

NXB HN 2017 

23 Kiến trúc cổ Việt Nam Vũ Tam Lang NXB XD 2015 

24 Kiến trúc công trình Nguyễn Tài My NXB XD 2011 

25 Kiến trúc đình làng Việt qua tư liệu 
Viện Bảo tồn di tích – tập 1 

Hoàng Đạo Cương   

26 Kiến trúc đình làng Việt qua tư liệu 
Viện Bảo tồn di tích – tập 2 

Hoàng Đạo Cương   

27 Kiến trúc chùa Việt Nam qua tư liệu 
Viện Bảo tồn di tích – Tập 1 

Hoàng Đạo Cương   

28 Kiến trúc chùa Việt Nam qua tư liệu 
Viện Bảo tồn di tích – Tập 2 

Hoàng Đạo Cương   

29 Kiến trúc tam giáo Đoàn Khắc Tình   

30 Kiến trúc điền dã. Đoàn Khắc Tình   

31 Kiến trúc đông dương TS.Lê Minh Sơn NXB XD 2013 



STT Tên đầu sách Tác giả Nhà XB 
Năm 
XB 

32 Kiến trúc đình chùa Nam Bộ TS.KTS.Nguyễn 
Anh Dũng  
(chủ biên) 

NXB XD 2014 

33 Kiến trúc đình làng Việt Viện bảo tồn di tích NXB VH 
dân tộc 

2017 

34 Kiến trúc nhiệt đới ẩm PGS.TS.Hoàng 
Huy Thắng 

NXB XD 2012 

35 Kiến trúc Việt Nam qua các triều đại TS.KTS.Nguyễn 
Đình Toàn 

NXB XD 2014 

36 Kỹ thuật hạ tầng đô thị ThS.Bùi Khắc 
Toàn (chủ biên) 

NXB XD 2012 

37 Lịch sử đô thị Đặng Thái Hoàng NXB XD 2010 

38 Lịch sử đô thị Việt Nam từ nhà nước 
Văn Lang đến ngày nay 

 

Đoàn Khắc Tình 

  

39 Lịch sử Hà Nội Philippe Papin NXB TG 2016 

40 Lịch sử kiến trúc thế giới tập 1 PGS.KTS.Đặng 
Thái Hoàng – 
TSKH.KTS. 

Nguyễn Văn Đỉnh 

NXB XD 2015 

41 Lịch sử kiến trúc thế giới tập 2 PGS.KTS.Đặng 
Thái Hoàng – 
TSKH.KTS. 

Nguyễn Văn Đỉnh 

NXB XD 2015 

42 Lịch sử xây dựng đô thị cổ đại và 
trung đại phương tây 

TS.KTS.Nguyễn 
Quốc Thông 

NXB XD 2013 

43 Lược sử kiến trúc thế giới tập 1 KTS.TS.Trần 
Trọng Chi 

NXB XD 2011 

44 Lược sử kiến trúc thế giới tập 2 KTS.TS.Trần 
Trọng Chi 

NXB XD 2012 

45 Mẹo làm nhà và nghề thổ mộc. Đoàn Khắc Tình   

46 Môi trường trong quy hoạch xây dựng Vũ Trọng Thắng 
(biên soạn) 

NXB XD 2013 

47 Nét xưa Hà Nội Vũ Quốc Khánh NXB 
Thông 

Tấn 

2012 

48 Nền móng và tầng hầm nhà cao tầng Gs.Ts. Ng Văn 
Quảng 

  

49 Những công trình thiết chế, công sở, 
nhà làm việc của Việt Nam từ quá khứ 
đến hiện tại. 

Đoàn Khắc Tình   

50 Nghệ thuật kiến tạo cảnh quan Đô thị 
phương đông, phương tây 

PGS.KTS.Trần 
Hùng 

NXB XD 2014 

51 Nghệ thuật kiến trúc Đô thị Italia KTS.Trần Hùng NXB XD 2013 



STT Tên đầu sách Tác giả Nhà XB 
Năm 
XB 

52 Nhiệt và khí hậu kiến trúc TSKH.Phạm Ngọc 
Đăng – ThS Phạm 

Hải Hà 

NXB XD 2014 

53 Pari lịch sử một đô thị qua những tác 
phẩm kiến trúc 

KTS.Trần Hùng NXB XD 2014 

54 Phát triển Kiến trúc bền vững, kiến 
trúc xanh ở Việt Nam 

PGS. TS Phạm 
Đức Nguyên 

  

55 Phong thủy hay là đạo trời, đạo người 
trong kiến trúc đô thị truyền thống 
Việt. 

Đoàn Khắc Tình   

56 Quản lý chất thải rắn đô thị TS.Cù Huy Đấu NXB XD 2010 

57 Quy hoạch cảng Phạm Văn Giáp 
(chủ biên) 

NXB XD 2011 

58 Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật khu đất 
xây dựng đô thị ứng phó với thiên tai 
và biến đổi khí hậu 

PGS.TS.Phạm 
Trọng Mạnh 

 

NXB XD 2017 

59 Quy hoạch Đô thị ở Châu Á Nikken Sekkei 
Civil Engineering – 
PGS.TS.KTS. Trần 

Trọng Hanh 

NXB XD 2017 

60 Quy hoạch Đô thị theo đạo lý Châu Á GS.TS.William 
S.W.Lim 

NXB XD 2012 

61 Quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật đô thị PGS.TS.Nguyễn 
Hồng Tiến 

NXB KH 
và KT 

2011 

62 Quy hoạch vùng PGS.TS.KTS.Trần 
Trọng Hanh 

NXB XD 2015 

63 Sổ tay thiết kế đường ô tô tập 1 GS.TSKH.Nguyễn 
Xuân Trục  
(chủ biên) 

NXB 
GDVN 

2011 

64 Sổ tay thiết kế đường ô tô tập 2 GS.TSKH.Nguyễn 
Xuân Trục  
(chủ biên) 

NXB XD  

65 Sổ tay thiết kế đường ô tô tập 3 GS.TSKH.Nguyễn 
Xuân Trục – 

TS.Nguyễn Quang 
Đạo 

NXB XD  

66 Sổ tay thực hành kết cấu công trình Vũ Mạnh Hùng   

67 Thiết kế chiếu sáng nghệ thuật các 
công trình công cộng và không gian đô 
thị 

GS.TS.KTS. 
Nguyễn Đức 

Thiềm 

NXB XD 2012 

68 Thiết kế kết cấu thép – Nhà công 
nghiệp 

Gs. Đoàn Định 
Kiến 

  

69 Thiết kế nhà thép tiền chế Trần Thị Thôn   



STT Tên đầu sách Tác giả Nhà XB 
Năm 
XB 

70 Thoát nước đô thị (một số vấn đề về lý 
thuyết  và thực tiễn ở Việt Nam) 

KS.Trần Văn Mô NXB XD 2002 

71 Tính toán thực hành cấu kiện bê tông 
cốt thép theo TCXDVN 356-2005 (tập 
1) 

Gs.Ts. Ng Đình 
Cống 

 

  

72 Tính toán thực hành cấu kiện bê tông 
cốt thép theo TCXDVN 356-2005 (tập 
2) 

Gs.Ts. Ng Đình 
Cống 

 

  

73 Tìm hiểu ngôi chùa Khmer Nam Bộ. Đoàn Khắc Tình   

74 Tìm hiểu lịch sử kiến trúc Việt Nam GS Ngô Huy 
Quỳnh 

NXB XD 2013 

75 Ứng dụng Autodesk Revit trong thiết 
kế kiến trúc 

Ng Mạnh Tuấn   

76 Ứng dụng ETABS và SAFE trong 
thiết kế công trình 

Trần Hạnh, Ng 
Khánh Hùng 

  

77 Văn hóa kiến trúc Hoàng Đạo Kính NXB Tri 
thức 

2012 

78 Văn hóa và kiến trúc phương đông PGS.KTS.Đặng 
Thái Hoàng – 

PGS.TSKH.KTS.N
guyễn Văn Đỉnh 

NXB XD 2016 

 

 

2.2. Tiếng Anh 

STT Tên đầu sách Ghi chú 

1 2017 Annual Interior Detail No.25  

2 2017 Annual Interior Detail No.26  

3 50 Awarded Architecture  

4 101 Small Buildings IV  

5 Amused landscape  

6 Architecture Competition Annual VII-2007  

7 Architecture Competition Annual VIII-2017  

8 Archiecture design manual  – School building I  

9 Archiecture design manual I – School building  

10 Archiecture design manual II – Hotel building  

11 ARCHITECTURE DESIGN MANUAL III – OFFICE BUILDING  

12 ARCHITECTURE DESIGN MANUAL IV – ART MUSEUM  

13 Architecture in the United Kingdom  

14 Bamboo Architecture & Design  



15 Building the Future  

16 China modern  

17 Contemporary Thai hc  

18 DP Designing Spaces  

19 Eco Landscape  

20 Eden Homeland  

21 EVOLO SKYSCRAPERS 2  

22 Facade No.1 shop  

23 Frank Repas Architecture  

24 GREEN ARCHITECTURE NOW! VOL. 1  

25 GREEN ARCHITECTURE NOW! VOL. 2  

26 Hotel  

27 HEADQUARTER BASE OFFICE  

28 HB Design  

29 Hopsca – Planning & Design (vol 1 & vol 2)  

30 Hospital and health centres 01   

31 Hospital and health centres 02  

32 House of mind, QMMIN  

33 IA Interior achitect  

34 IAC International Architect Competition Parameter & Process 
experiment 

2 Quyển 

35 Images of Vietnam  

36 International Apartments of the Elderly  

37 Loft Converted Spaces  

38 Loft spectacular building  

39 Loft, Spectacular building  

40 Modern Landscape  

41 Manage your remodel and save money  

42 MASTERS’ INTERIOR DESIGN 6: CULTURE ART & 
HEALTHCARE SPACE 

 

43 Neufert architects’ Data  

44 New York world trade center competition  

45 Paradise of growth: Kindergarten design  

46 Ribbon Architecture-Light, shadow and reflection  

47 Residential Skin and Details  

48 Sách kiến trúc CA, Maru các số  



49 Saigon traces of the old days  

50 SHOPPING MALL 2  

51 TADAO ANDO RECENT PROJECT 2  

52 SCDA Landscape  

53 SCDA Interiors  

54 Thai garden style  

55 Theme Architecture 4: Small Building  

56 Theme Architecture 6: Public & Welfare  

57 Tropical Architecture  

58 Ultimate Guide to Barns, sheds and outbuildings  

59 Ultimate Guide to Crown Molding  

60 Urban environment design 5  

61 Vietnam under the sign of the Blue Dragon  

62 VISUAL TIPS FOR ECO LIVING: A PRACTICAL AND 
INSPIRATIONAL GUIDE 

 

63 Water side living  

64 World architecture 8 – apartment building II  

65 World Architecture Collection  

66 WORLD ARCHITECTURE 12: OFFICE BUILDING II  

67 WORLD ARCHITECTURE VI: HOSPITAL BUILDING  

68 WORLD ARCHITECTURE II: ART MUSEUM  

69 WORLD ARCHITECTURE V: TRASPORTATION AND 
SPORTS BUILDING 

 

70 XL Julius Shuman Modernism Rediscovered (bộ 3 cuốn)  

 

2.3. Tiếng Trung 

 
STT 

 
Tên đầu sách 

 
Tác giả 

 
Nhà xb 

1 Resort hotel Dương Minh Tao NXB KHKT Liêu Ninh 

 

 

 

                                                                                    Tạp chí Kiến trúc Việt Nam 
Update: 20/04/2020 

Nguồn: Phòng QLKHKT&DL 


